
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Ghi chú

1 Phạm Thị Kim Anh Nữ 12/05/1977 Cấp chứng chỉ

2 Trần Thị Ngọc Ánh Nữ 13/11/1987 Cấp chứng chỉ

3 Vũ Thị Diệu Nữ 03/10/1991 Cấp chứng chỉ

4 Phạm Thị Kim Dung Nữ 03/03/1976 Cấp chứng chỉ

5 Đặng Thùy Dương Nữ 17/02/1992 Cấp chứng chỉ

6 Bùi Thị Giang Nữ 17/10/1996 Cấp chứng chỉ

7 Bùi Thu Hà Nữ 28/02/1974 Cấp chứng chỉ

8 Ngô Thị Thu Hà Nữ 08/11/1993 Cấp chứng chỉ

9 Đinh Thị Thu Hà Nữ 13/12/1976 Cấp chứng chỉ

10 Nguyễn Thị Huệ Nữ 23/07/1976 Cấp chứng chỉ

11 Phạm Thị Hương Nữ 06/02/1992 Cấp chứng chỉ

12 Vũ Thị Hương Nữ 06/03/1970 Cấp chứng chỉ

13 Bùi Đông Huyền Nữ 04/10/1973 Cấp chứng chỉ

14 Lê Thị Huyền Nữ 20/01/1981 Cấp chứng chỉ

15 Nguyễn Thị Huyền Nữ 07/09/1992 Cấp chứng chỉ

16 Đỗ Thị Huyền Nữ 07/04/1975 Cấp chứng chỉ

17 Hà Khắc Kiên Nam 10/05/1977 Cấp chứng chỉ

18 Nguyễn Thị Phương Lan Nữ 22/11/1976 Cấp chứng chỉ

19 Trần Thị Ngọc Lan Nữ 16/08/1974 Cấp chứng chỉ

20 Trần Thị Thùy Linh Nữ 28/08/1993 Cấp chứng chỉ

21 Hoàng Thị Lương Nữ 09/01/1997 Cấp chứng chỉ
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22 Vũ Thị Mì Nữ 10/02/1988 Cấp chứng chỉ

23 Phạm Thị Nhung Nữ 09/04/1976 Cấp chứng chỉ

24 Vũ Huyền Thư Nữ 21/08/1998 Cấp chứng chỉ

25 Trần Thị Trà Trang Nữ 05/01/1990 Cấp chứng chỉ

26 Bùi Anh Trường Nam 26/03/1986 Cấp chứng chỉ

27 Trần Thị Vân Nữ 23/07/1977 Cấp chứng chỉ

28 Vũ Khánh Vân Nữ 25/07/1973 Cấp chứng chỉ


